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II.​ XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO 
QUY ĐỊNH ĐẶC THÙ CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2023 

(Mã phương thức xét tuyển: 303) 
(Ban hành kèm theo Thông báo số 1662/TT-XHNV, ngày 19/5/2023  

của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) 
 
1. Đối tượng đăng ký xét tuyển 

1.1. Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:  
1.1.1. Đối tượng xét tuyển thẳng: 
Học sinh THPT hệ chuyên thuộc ĐHQGHN và hệ chuyên/lớp chuyên của các trường THPT 

chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường THPT trọng điểm quốc gia được xét 
tuyển thẳng vào bậc đại học tại ĐHQGHN theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài 
dự thi mà thí sinh đã đoạt giải (môn đoạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành/CTĐT đăng ký 
hoặc có nội dung dự án, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc 2 lĩnh vực: khoa học xã hội và hành vi; 
kinh doanh và quản lý) nếu tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp 
ứng một trong các tiêu chí sau: 

- Đạt giải chính thức trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc 
tế; 

- Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN; 
- Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN; 
Học sinh đạt một trong các tiêu chí trên trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết 

quả khi xét tuyển thẳng vào bậc đại học tại ĐHQGHN. 
1.1.2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển: 
a) Học sinh THPT trên toàn quốc tốt nghiệp THPT, có lực học Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 

năm học THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:  
- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN;  
- Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do 

Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 
8,50 trở lên (được làm tròn đến 2 chữ số thập phân);  

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương 
có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc môn đạt giải phù hợp với ngành đào tạo và điểm 
trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,50 trở lên (được làm tròn đến 2 chữ số thập phân). 

b) Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT, 
có học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

- Đạt giải chính thức trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc 
tế; 

- Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN; 
- Có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức đạt tối thiểu 90 điểm (thang 

điểm 150). 
Lưu ý: Các thí sinh diện ưu tiên xét tuyển phải có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 

đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành/nhóm ngành/CTĐT trong năm tuyển sinh. 

 



Học sinh THPT trên toàn quốc được xem xét tuyển thẳng vào các ngành Khoa học cơ bản 
của ĐHQGHN (Chính trị học, Hán nôm, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Nhân học, Tôn giáo học, Triết 
học, Văn học, Việt Nam học) phù hợp với môn thi nếu tốt nghiệp THPT, có lực học Giỏi, hạnh 
kiểm Tốt trong 3 năm học THPT và đáp ứng tiêu chí: 

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN; 
- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương 

có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc môn đạt giải phù hợp với ngành đào tạo và điểm 
trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,50 trở lên (được làm tròn đến 2 chữ số thập phân). 

Thí sinh đạt giải trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi đăng ký xét tuyển 
vào bậc đại học tại ĐHQGHN. 

2. Chỉ tiêu xét tuyển 
Không vượt quá 10%  chỉ tiêu chung của mỗi ngành/CTĐT. 
3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển: 
- Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào các ngành học của Trường và 

phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng 
cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các 
nguyện vọng đã đăng ký.  

- Với các ngành Đông Nam Á học, Đông phương học, Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Quản 
trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quốc tế học: Thí sinh đạt giải các môn/lĩnh vực 
(trừ đạt giải các môn ngoại ngữ) phải đảm bảo điều kiện điểm trung bình chung môn ngoại ngữ 
từng học kỳ trong 3 năm học THPT đạt tối thiểu từ 7,0 trở lên. 

- Trong trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào một 
ngành/CTĐT vượt quá số chỉ tiêu quy định, Trường ĐHKHXH&NV sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự 
ưu tiên từ cao xuống thấp các tiêu chí sau: (1) thành tích trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa 
học kỹ thuật khu vực, quốc tế; (2) thành tích kỳ thi Olympic hoặc chọn học sinh giỏi bậc THPT 
của ĐHQGHN; (3) điểm trung bình chung 03 năm bậc THPT. 

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHKHXH&NV. 
- Photo công chứng học bạ THPT. 
- Photo công chứng minh chứng đạt giải trong kỳ thi quốc tế, ĐHQGHN, thành viên cuộc 

thi Đường lên đỉnh Olympia (nếu có). 
5. Thời gian và cách thức đăng ký:  
5.1 Thời gian đăng ký: Từ 17h00 ngày 22/5/2023 đến trước 17h00 ngày 20/6/2023. 
5.2 Cách thức đăng ký:  
(1) Bước 1: Thí sinh thực hiện đăng ký như sau: 

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của Trường ĐHKHXH&NV tại địa 
chỉ website: https://dangkyxettuyen.ussh.edu.vn/. Thí sinh chuẩn bị và chụp scan hồ sơ gộp thành 1 file 
duy nhất để tải lên hệ thống đăng ký theo thứ tự như sau: 1/Phiếu đăng ký xét tuyển; 2/Học bạ 
THPT; 3/Minh chứng đạt giải (nếu có). 

(2) Bước 2: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển (30.000đ/hồ sơ) bằng hình thức chuyển 
khoản ( đối với hình thức đăng ký xét tuyển trực tuyển hoặc nộp hồ sơ qua bưu điện) hoặc nộp trực 
tiếp theo hồ sơ tại Hội đồng tuyển sinh (không bỏ tiền vào hồ sơ hay gửi qua bưu điện): 

- Số tài khoản: 1003646101 Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB), 

 

https://dangkyxettuyen.ussh.edu.vn/


- Phòng Giao dịch: Nguyễn Trãi, chi nhánh Tây Hà Nội, 
- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
- Nội dung chuyển khoản: (Số CMT/CCCD) (Họ tên) (Lephixettuyen2023) 
(Ví dụ: 000120003500 Nguyen Minh Anh Lephixettuyen2023) 
(3) Bước 3: Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển ( 1/ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu 

của Trường ĐHKHXH&NV; 2/ Photo công chứng học bạ THPT; 3/ Photo công chứng minh chứng 
đạt giải trong kỳ thi quốc tế, ĐHQGHN, thành viên cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia (nếu có)) 
theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp về Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHKHXH&NV theo địa 
chỉ: Phòng Đào tạo, Phòng 611, Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 
Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 0862.155.299.  

 (4) Bước 4: tra cứu kết quả xét tuyển trên website tuyển sinh của Trường ĐHKHXH&NV: 
https://tuyensinh.ussh.edu.vn/ (dự kiến từ 16h00 ngày 07/7/2023). 

(5) Bước 5: Đăng ký nguyện vọng và xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT 
(qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế 
hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (từ 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023). 

*Lưu ý: Hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển nếu thiếu một trong các bước theo quy định 
trên. 
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Phụ lục 3 

 
DANH MỤC CÁC MÔN/LĨNH VỰC ĐẠT GIẢI ĐƯỢC ĐĂNG KÝ  

XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 
(Ban hành kèm theo Thông báo số 1662/TT-XHNV, ngày 19/5/2023  

của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) 
 

TT Tên ngành/Chương trình đào tạo Mã 
ngành 

Môn/lĩnh vực đạt giải được đăng ký xét tuyển thẳng, 
ưu tiên xét tuyển 

1​  Báo chí QHX01 

- Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh/TP: Toán học, 
Vật lý, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng 
Trung Quốc 
- Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc gia: Khoa học xã 
hội và hành vi; Kinh doanh và quản lý 

2​  Chính trị học QHX02 
3​  Công tác xã hội QHX03 
4​  Hàn Quốc học QHX26 
5​  Khoa học quản lý QHX07 
6​  Lưu trữ học QHX09 
7​  Nhân học QHX11 
8​  Quản trị văn phòng QHX17 
9​  Quốc tế học QHX18 
10​  Tâm lý học QHX19 
11​  Tôn giáo học QHX21 
12​  Triết học QHX22 
13​  Xã hội học QHX25 
14​  Đông phương học QHX05 

- Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh/TP: Ngữ văn, 
Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc 
 - Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc gia: Khoa học xã 
hội và hành vi; Kinh doanh và quản lý 

15​  Hán Nôm QHX06 
16​  Lịch sử QHX08 
17​  Ngôn ngữ học QHX10 
18​  Quan hệ công chúng QHX13 
19​  Văn hóa học QHX27 
20​  Văn học QHX23 
21​  Việt Nam học QHX24 
22​  Đông Nam Á học QHX04 

- Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh/TP: Toán học, 
Vật lý, Ngữ văn, Tiếng Anh  
- Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc gia: Khoa học xã 
hội và hành vi; Kinh doanh và quản lý 

23​  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX15 
24​  Quản trị khách sạn QHX16 
25​  Quản lý thông tin QHX14 
26​  Thông tin - Thư viện QHX20 

27​  Nhật Bản học QHX12 

- Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh/TP: Toán học, 
Ngữ văn, Tiếng Anh 
 - Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc gia: Khoa học xã 
hội và hành vi; Kinh doanh và quản lý 

 

 

 

 



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN​
__________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

________________________________ 

 
   PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG  

VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2023​
(Dành cho thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo  

quy định đặc thù của Đại học Quốc gia Hà Nội) 

 

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 
................................................................................ (nữ ghi 1, nam ghi 0)   Giới 

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh  
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu) ngày          tháng           năm 

3. Số CMND/CCCD: 

4. Hộ khẩu thường trú (ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP):.................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………….…........... 

5. Thông tin học tập bậc THPT (tên trường, hạnh kiểm, điểm trung bình chung, điểm ngoại ngữ): 
- Lớp 10: …………………………………………….Hạnh kiểm:……… Điểm TBC:………Điểm NN:…… 

- Lớp 11: …………………………………………….Hạnh kiểm:……… Điểm TBC:………Điểm NN:…… 

- Lớp 12: …………………………………………….Hạnh kiểm:……… Điểm TBC: ……...Điểm NN:….... 

- Học sinh hệ chuyên:  - Tên lớp (khối) chuyên:………………………………….. 

6. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương (nếu có): 
Cấp đoạt giải: Olympic  Quốc gia:  ĐHQGHN  Tỉnh/TP  

Môn thi:……………………………… Loại giải:…………………… Thành viên Olympia:  

7. Kết quả thi ĐNGL (nếu có): - Ngày thi:......./....../......... Số báo danh:..................... Tổng điểm:............ 
8. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học (xếp theo thứ tự ưu tiên): 

Thứ tự ưu tiên Mã 
trường 

Mã 
ngành/CTĐT 

Tên ngành/CTĐT   

Nguyện vọng 1      

Nguyện vọng 2      

9. Địa chỉ báo tin:................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………….............. 
Điện thoại:……………………………….Email:………………………………………………..…... 
 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 
Trường....................................................................... 

đã khai thông tin đúng sự thật. 
HIỆU TRƯỞNG​

(Ký tên, đóng dấu) 

…………,Ngày....... tháng........năm 20…​
Thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN  

VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2023 
(dán vào bìa hồ sơ khi nộp trực tiếp) 

 
 
 
I. THÔNG TIN THÍ SINH 
1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)     

    ...................................................................................... …………………………….... 
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: 
  (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô 
đầu) 

          

                                                                                         ngày        tháng            năm 
3. Số CMND/CCCD (như hồ sơ đăng ký dự thi)  

4. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): …………………………………………………… 
5. Email:…………………………………………………………………………………. 
 
 
II. HỒ SƠ BAO GỒM: 

1)​  

2)​  

3)​  

4)​  

5)​  

6)​  
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